
Số: 185/PTTH

 ĐVT: Việt Nam đồng

15" 20" 30"

Giờ A

2A1 Trước 5h15 480.000        600.000        800.000        

2A2 Trong 5h25-5h50 600.000        750.000        1.000.000     

2A3 Sau 6h00 480.000        600.000        800.000        

2A4 Phim hoạt hình 6h00 Trong 6h15 600.000        750.000        1.000.000     

2A5 Trước 7h00 600.000        750.000        1.000.000     

2A6 Trong 7h10-8h20 720.000        900.000        1.200.000     

2A7 Sau 8h30 600.000        750.000        1.000.000     

2A8 Trước 10h15 900.000        1.125.000     1.500.000     

2A9 Trong 10h20-10h50 1.200.000     1.500.000     2.000.000     

2A10 Sau 10h55 900.000        1.125.000     1.500.000     

Giờ B BUỔI TRƯA & CHIỀU (11h00-19h00)

2B1 Phim hoạt hình 11h00 Trong 11h15 300.000        375.000        500.000        

2B2 Trước 12h00 2.400.000     3.000.000     4.000.000     

2B3 Trong 12h10-13h10 3.000.000     3.750.000     5.000.000     

2B4 Sau Trước 13h30 2.400.000     3.000.000     4.000.000     

2B5 Trước 14h00 2.400.000     3.000.000     4.000.000     

2B6 Trong 14h10-15h20 3.000.000     3.750.000     5.000.000     

2B7 Sau 15h30 2.400.000     3.000.000     4.000.000     

2B8 Trước 14h00 3.000.000     3.750.000     5.000.000     

2B9 Trong 14h10-15h45 3.600.000     4.500.000     6.000.000     

2B10 Sau 16h00 3.000.000     3.750.000     5.000.000     

2B11 Trước 16h05 2.400.000     3.000.000     4.000.000     

2B12 Sau 16h30 2.400.000     3.000.000     4.000.000     

2B13 Giải trí ngắn/Gameshow Trong 16h30-16h55 2.400.000     3.000.000     4.000.000     

2B14 Trước 17h00 3.000.000     3.750.000     5.000.000     

2B15 Trong 17h10-17h25 3.600.000     4.500.000     6.000.000     

2B16 Sau Trước 18h30 3.000.000     3.750.000     5.000.000     

2B17 Chuyên mục Sau 18h30 2.400.000     3.000.000     4.000.000     
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(Đã bao gồm 10% thuế VAT)

Phim truyện 17h00

Phim truyện 12h00 

Sân khấu cải lương (Thứ 5)

BUỔI SÁNG (5h00-11h00)

Phim truyện 5h15 

Thời gianMã giờ 

QC
Chương trình

Phim truyện VN 10h15

 (T3, 4, 5, 6, CN)

Phim truyện VN 7h00 

Phim truyện 14h00

(T2, 3, 4, 6, 7, CN)

Trực tiếp Xổ số (Thứ 6)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐÀI PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH 

UBND TỈNH VĨNH LONG

BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO NĂM 2014

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thời điểm
Giá quảng cáo

Vĩnh Long, ngày 15 tháng 4 năm 2014

KÊNH 2 TRUYỀN HÌNH VĨNH LONG (                 )
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Giờ C BUỔI TỐI (19h00-24h00)

2C1 Trước 19h00 2.400.000     3.000.000     4.000.000     

2C2 Trong 19h10-19h40 3.000.000     3.750.000     5.000.000     

2C3 Sau Trước 19h45 3.000.000     3.750.000     5.000.000     

2C4 Phim thiếu nhi Trong 20h10 3.000.000     3.750.000     5.000.000     

2C5 Trước 20h20 3.600.000     4.500.000     6.000.000     

2C6 Trong 20h30-21h45 4.800.000     6.000.000     8.000.000     

2C7 Sau Trước 22h00 3.000.000     3.750.000     5.000.000     

2C8 Bản tin cuối ngày Trong 22h05 1.200.000     1.500.000     2.000.000     

2C9 Trước 22h15 1.200.000     1.500.000     2.000.000     

2C10 Trong 22h25-23h35 1.200.000     1.500.000     2.000.000     

2C11 Sau 23h45 600.000        750.000        1.000.000     

POP UP 5" 10" 15"

2D1 Trong phim truyện 5h15 Giữa 5h25-5h50 120.000        150.000        200.000        

2D2 Trong phim truyện 7h00 Giữa 7h10-8h20 144.000        180.000        240.000        

2D3 Trong phim truyện 10h15 Giữa 10h20-10h50 240.000        300.000        400.000        

2D4 Trong phim truyện 12h00 Giữa 12h10-13h10 600.000        750.000        1.000.000     

2D5 Trong phim truyện 14h Giữa 14h10-15h20 600.000        750.000        1.000.000     

2D6 Trong Sân khấu cải lương Giữa 14h10-15h40 720.000        900.000        1.200.000     

2D7 Trong phim truyện 17h00 Giữa 17h00-18h20 720.000        900.000        1.200.000     

2D8 Trong phim truyện 19h00 Giữa 19h00-19h45 600.000        750.000        1.000.000     

2D9 Trong phim truyện 20h20 Giữa 20h30-21h30 960.000        1.200.000     1.600.000     

* GHI CHÚ

Thời lượng chuẩn: 15 giây, 20 giây, 30 giây

Các phim quảng cáo cao hơn mức chuẩn đã cho sẽ tính theo giá của mức chuẩn kế tiếp

Các phim quảng cáo trên 30 giây sẽ tính theo tỷ lệ đơn giá chuẩn 30 giây

Chọn vị trí ưu tiên 1,2,3 đầu và D,E,F cuối cut quảng cáo: cộng thêm 10% đơn giá chuẩn 30 giây

GIÁM ĐỐC

Lê Quang Nguyên

(Đã ký)

Phim truyện 22h15

Nếu khách hàng đăng ký phát pop up vào các giờ khác sẽ tính theo đơn giá 20% giá quảng cáo ở mức thời lượng 

tương ứng 15 giây, 20 giây, 30 giây

Phim truyện 19h00

Phim truyện 20h20
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